
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tổ 2, khu phố Phú Lộc, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

27/07/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH THÀNH ĐẠT

3801229492

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp,  Bán buôn hóa chất khác (Bán buôn 
nguyên phụ liệu ngành nhựa, sản phẩm nhựa, hóa chất ngành 
nhựa (trừ hóa chất sử dụng trong nông nghiệp)), Bán buôn chất 
dẻo dạng nguyên sinh; bán buôn cao su; Bán buôn tơ, xơ, sợi 
dệt; Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; Bán buôn 
nguyên liệu bán thành phẩm, tái chế nhựa, dầu máy biến thế, 
dầu máy phát điện;Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi 
kim loại

4669(Chính)

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
chi tiết: Đại lý, Môi giới hàng hóa, đấu giá hàng hóa (trừ môi 
giới bất động sản).

4610

3. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế 1920

4. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

5. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ

7490

6. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

7. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

8. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

9. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

10. Phá dỡ 4311

11. Chuẩn bị mặt bằng 4312

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
THÀNH THÀNH ĐẠT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH THANH DAT SERVICE TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH TMDV THÀNH THÀNH ĐẠT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0903879614
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

12. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

13. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

14. Xây dựng nhà để ở 4101

15. Xây dựng nhà không để ở 4102

16. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

17. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

18. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

19. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

20. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

21. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

22. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
chi tiết: bán buôn sơn, véc ni

4663

23. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị phục vụ cho ngành công 
nghiệp dầu nhờn

4659

24. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

25. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
chi tiết: Bán buôn sắt, thép, đồng, chì, nhôm, kẽm và kim loại 
màu (trừ mua bán vàng miếng)

4662

26. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết : Cho thuê xe ôtô, cho thuê xe có động cơ khác

7710

27. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ 
kinh doanh hoạt động cho thuê lại lao động)

7830

28. In ấn
(trừ in tráng bao bì kim loại, in trên các sản phẩm sợi, dệt, 
may, đan tại trụ sở)

1811

29. Dịch vụ liên quan đến in 1812

30. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải và xi mạ điện tại trụ sở) 

4520

31. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: bán buôn, rau , củ , quả

4632

32. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

33. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: bán buôn hàng may mặc

4641

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       272778213
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 288, khu phố 2, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 288, khu phố 2, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM QUỐC HOÀNG Nam

16/05/1982 Kinh Việt Nam

25/07/2015 CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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